
Địa chỉ
 Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

Hẹn trả 

kết quả
Trả kết quả

Phương 

thức nhận 

kết quả

1 H24.180-

260722-

150081 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ XUÂN 097970235

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

2 H24.180-

260723-

150001 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

TRẦN THỊ OANH 096510288

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

3 H24.180-

260722-

150079 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân PHẠM HỒNG DUYÊN 098331798

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

4 H24.180-

260722-

150075 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ NGA 039836074

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

5 H24.180-

260723-

150002 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Hạ 086797681

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

6 H24.180-

260722-

150067 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ NGA 035446967

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Địa chỉ, số điện thoại Nhận và Trả kết quả

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 23/7/2026

STT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức



7 H24.180-

260722-

150055 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ NINH TRANG 098789456

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

8 H24.180-

260722-

150083 - 

Trực tuyến 

2.001016 - Chứng thực văn bản từ chối nhận di 

sản

VŨ ĐÌNH LUẬN 077254169

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

9 H24.180-

260723-

150004 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐỖ ĐỨC HUÊ 098971843

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

10 H24.180-

260723-

150003 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

BÙI VĂN THẮNG 086557525

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

11 H24.180-

260723-

150005 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN DƯƠNG 091205073

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

12 H24.180-

260723-

150006 - 

Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc

Trần Xuân Hoàng 094876525

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



13 H24.180-

260723-

150007 - 

Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc

Trần Mai Phương 094876525

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

14 H24.180-

260723-

150008 - 

Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ NGUYỆT 086557525

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

15 H24.180-

260723-

150010 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

PHẠM THỊ HƯỜNG 096400878

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

16 H24.180-

260723-

150009 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH ĐỨC 039816545

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

17 H24.180-

260723-

150011 - 

Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc

TRẦN THỊ THỦY 097776410

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

18 H24.180-

260723-

150012 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NHÂM THÙY DINH 084276923

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

19 H24.180-

260723-

150013 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NHÂM THÙY DINH 084276923

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



20 H24.180-

260723-

150014 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN THỊ VÂN 039518238

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

21 H24.180-

260723-

150015 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

DƯƠNG KỲ NAM 033775280

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

22 H24.180-

260723-

150016 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

DƯƠNG KỲ NAM 033775280

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

23 H24.180-

260723-

150018 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN TÙNG 096520129

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

24 H24.180-

260723-

150017 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

HỨA VĂN TÙNG 096520129

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

25 H24.180-

260723-

150019 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MỸ 

CHÂU

035358475

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

26 H24.180-

260723-

150021 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN QUỐC ĐẠT 087610313

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



27 H24.180-

260723-

150022 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ MẠNH HÙNG 098236839

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

28 H24.180-

260723-

150025 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HẢI DƯƠNG 033686031

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

29 H24.180-

260723-

150024 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

ĐỖ MẠNH HÙNG 098236830

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

30 H24.180-

260723-

150027 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 038958788

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

31 H24.180-

260723-

150028 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

DƯƠNG QUỲNH MAI Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

32 H24.180-

260723-

150030 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn PHẠM THỊ NGA 039836074

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

33 H24.180-

260723-

150029 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ MỸ 

CHÂU

035358475

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



34 H24.180-

260723-

150031 - 

Trực tuyến 

Chứng thực di chúc CAO VĂN BIỀU Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

35 H24.180-

260723-

150032 - 

Trực tuyến 

1.004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN QUỐC ĐẠT 087610313

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

36 H24.180-

260723-

150033 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN THỊ HỘI 039795440

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

37 H24.180-

260723-

150034 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

38 H24.180-

260723-

150023 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐẶNG THỊ TOAN 097770988

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

39 H24.180-

260723-

150026 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐẶNG THỊ TOAN 097707988

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

40 H24.180-

260723-

150035 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

TRẦN VĂN TUYẾN 032589021

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



41 H24.180-

260723-

150037 - 

Trực tuyến 

1.000656 - Thủ tục đăng ký khai tử VŨ VĂN TÔN 036506014

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

42 H24.180-

260723-

150038 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Bùi Thành Quyến 097896282

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

43 H24.180-

260723-

150039 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

HOÀNG THỊ CHÂM 036986339

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

44 H24.180-

260723-

150036 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN KHU 035386851

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

45 H24.180-

260723-

150041 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ VÂN 097776410

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

46 H24.180-

260723-

150040 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LÊ 036274195

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

47 H24.180-

260723-

150043 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Hải 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



48 H24.180-

260723-

150042 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

BÙI THỊ THU 094799802

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

49 H24.180-

260723-

150045 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ GÁI 034689286

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

50 H24.180-

260723-

150044 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

51 H24.180-

260723-

150046 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

52 H24.180-

260723-

150047 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

53 H24.180-

260723-

150049 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

54 H24.180-

260723-

150050 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

NGUYỄN THỊ HÒA 035386851

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



55 H24.180-

260723-

150051 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ TÒNG 097845448

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

56 H24.180-

260723-

150052 - 

Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

DƯƠNG VĂN LẤP 093439324

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

57 H24.180-

260723-

150054 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ HÀ 078664138

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

58 H24.180-

260723-

150048 - 

Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ HUYỀN 090423493

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

59 H24.180-

260723-

150053 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ NGUYỆT 035615888

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

60 H24.180-

260723-

150055 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 035938482

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



61 H24.180-

260723-

150056 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN MẠNH 097468431

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

62 H24.180-

260723-

150060 - 

Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử VŨ THỊ LOAN 037848296

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

63 H24.180-

260723-

150058 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài LÊ THỊ NGỌC CHÂM 039984883

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

23/07/2026 30/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

64 H24.180-

260723-

150061 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THANH HIỀN 079238558

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

65 H24.180-

260723-

150057 - 

Trực tuyến 

2.001406 - Chứng thực văn bản phân chia di 

sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

BÙI THỊ PHAI 034964304

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

66 H24.180-

260723-

150062 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÒ THỊ LỤ 098857621

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



67 H24.180-

260723-

150063 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÒ THỊ LỤ 098857621

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

68 H24.180-

260723-

150065 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI ĐĂNG HÀ 093691951

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

69 H24.180-

260723-

150064 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐÀO THANH NHẬT 039986389

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

70 H24.180-

260723-

150067 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

VŨ THỊ XUYÊN 035332309

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

71 H24.180-

260723-

150068 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN TUẤN 039985902

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

72 H24.180-

260723-

150069 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ VĂN TUẤN 039985902

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



73 H24.180-

260723-

150071 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ NGA 038367378

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 24/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

74 H24.180-

260723-

150074 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

PHẠM TRUNG HIẾU 033268676

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

75 H24.180-

260723-

150075 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN VIỆT 096185222

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

23/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp


